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Đức Phật đã coi việc rèn luyện chính ngữ rất quan trọng đến sự phát triển cá tính và tâm linh.
Ngài dạy, Chính ngữ có bốn đặc tính: chúng là những lời nói chân thật; chúng khiến người ta
phấn khởi; chúng nhẹ nhàng, không thô lỗ hay cộc cằn; chúng khiêm cung, không vô ích hay
vô nghĩa.(1) Chính ngữ trong Tứ Diệu đế giống với điều đạo đức thứ tư trong năm điều đạo đức
(Ngũ giới) gồm có bốn phương diện: Lời nói đúng với sự thật; lời nói xây dựng và đoàn kết; lời
nói có văn hóa; lời nói có giá trị và mang lại lợi ích. Như vậy giới thứ tư này không chỉ không
được nói dối mà còn có ba phương diện được xem là rất quan trọng trong truyền thông.

Nhất là trong xã hội ngày nay, khi mà “truyền thông có một sức mạnh, sự tương tác rất cao
trong thiết chế xã hội hiện tại. Nó định hướng dư luận, điều tiết xã hội, giáo dục xã hội…
không đơn giản.”(2) Do đó, những lời nói dối, lời nói không mang tính chất xây dựng, những lời
nói vô văn hóa, không mang lại lợi ích như bịa đặt, nói xấu người khác; vu khống; đăng thông
tin không đúng lên mạng xã hội… chính là dạng bạo hành gây ra những hiểm họa không thể
lường được.

Những hành vi bịa đặt, nói xấu người khác như thêu dệt, dựng chuyện, “không có, nói có”
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nhằm hạ uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, làm cho họ tan gia bại sản, thân bại
danh liệt… Tội vu khống được biểu hiện ở những hành vi như bịa đặt loan truyền những điều
mà người loan truyền biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền,
lợi ích hợp pháp của người khác, hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ
quan có thẩm quyền.(3) Đăng thông tin không đúng lên mạng xã hội gồm các hành vi như,
cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và
danh dự, nhân phẩm của cá nhân.(4)

Tác hại tiêu cực từ những lời nói vu khống, bôi xấu, xuyên tạc, đăng thông tin không đúng lên
mạng xã hội là vô cùng lớn. Nhiều người vì không chịu nổi áp lực dư luận phải tự vẫn, gia đình
ly tán, các doanh nghiệp thì thiệt hại, ngừng sản xuất, thậm chí phá sản vì tin đồn ác ý. Ngay
cả các tổ chức, cơ quan nhà nước cũng bị tấn công, bôi xấu với các tin đồn thổi vô căn cứ gây
khó khăn cho hoạt động quản lý điều hành, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ, nghi kỵ lẫn nhau...
Do đó, cần phải chấn chỉnh lại tình trạng này, không thể để hành vi bạo hành trên mạng xã
hội cứ mặc sức hoành hành, ngày càng gia tăng và ra sức tàn phá các giá trị, nền tảng xã hội,
gây hại cho rất nhiều người, làm suy thoái các giá trị đạo đức của con người cũng như xã
hội.(5)

Vì thế, thực hành việc dùng những lời nói đúng với sự thật; lời nói xây dựng và đoàn kết; lời nói
có văn hóa và nhân cách; lời nói có giá trị và mang lại lợi ích trong đời sống, trong các mối
quan hệ xã hội là để phát triển những giá trị đạo đức con người cũng chính là để đẩy lùi nạn
bạo hành này.

Lời nói đúng với sự thật: đặc tính đầu tiên của chính ngữ:
“Đức Phật dạy chúng ta đừng bao giờ nói dối, cho dù vì lợi ích của bản thân, hay lợi ích của ai
đó, hay vì bất cứ sự lợi ích gì.”(6) Nói đúng sự thật để tạo uy tín cho người phát ngôn, tránh
được sự hiểu lầm, để giá trị của sự thật được hiển bày. Đức Phật đã đưa ra những tình huống
mà Ngài nói hay không nói. Nếu lời nói nào không như thật, không có mục đích, khiến những
người khác không ưa, không thích thì Ngài không nói. Lời nói nào đúng sự thật, nhưng không
có mục đích và khiến những người khác không ưa, không thích thì Ngài không nói. Và lời nói
nào như thật, có mục đích, nhưng khiến những người khác không ưa, không thích thì đức Phật
vẫn chọn thời điểm thích hợp để nói. Lời nói nào không như thật, không có mục đích, nhưng lại
khiến những người khác ưa thích, dù vậy đức Phật vẫn quyết không nói. Lời nói nào như thật
nhưng không có mục đích, và được những người khác ưa thích, đức Phật vẫn không nói. Và lời
nói nào như thật, có mục đích, được những người khác ưa thích thì đức Phật tuyên bố.(7)

Đặc tính đầu tiên của chính ngữ là lời nói đúng với sự thật, đức Phật muốn con người phải biết
tôn trọng nhau trong các mối tương tác bằng lời nói với uy tín rằng những gì mình nói không
bao giờ là giả dối, bịa chuyện, “không có nói cho có”, “có biến thành không”… vì những thêu
dệt, mô tả sự vật hiện tượng không đúng với bản chất của chúng sẽ làm cho người phát ngôn
mất đi uy tín đối với mọi người cùng với những hậu quả không lường đằng sau những phát
ngôn không đúng sự thật.
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Lời nói xây dựng và đoàn kết: đặc tính thứ hai của chính ngữ
Ở đặc tính này lời nói được hiểu là phải từ bỏ tình huống nói lưỡi đôi chiều, đến người này nói
xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, gây sự hiểu lầm giữa hai người, làm cho hai
bên đang thuận hòa trở thành gây hấn, đang đoàn kết trở nên chia rẽ, đang thân trở nên thù.
Ngoài việc không nói lưỡi đôi chiều thì ở nội dung này cũng được hiểu là cả những gì khi không
hiểu rõ về nó, không biết đó có đúng với sự thật không thì cũng không nên phát biểu, truyền
bá nó, tung tin lên mạng xã hội, gây hoang mang cho cộng đồng, hoặc gây thù hiềm, có khi
dẫn đến tình trạng khẩu chiến, thậm chí là đánh đập, đâm chém… Các mối tương quan có thể
xây dựng trong một thời gian dài, nhưng chỉ cần một vài lời nói hai lưỡi thì mối quan hệ đó
xem như sụp đổ. Do vậy, dùng lời nói xây dựng và đoàn kết là một trong những giải pháp để
chấm dứt nạn bạo hành xã hội, mà cụ thể ở đây là bạo hành bằng lời nói.

Lời nói có văn hóa: đặc tính thứ ba của chính ngữ
Ở thời đại nào thì lời nói trong văn hóa ứng xử vẫn được xem là thước đo về phẩm chất đạo
đức của một con người, và là chìa khóa đưa đến sự thành công. Dựa vào lời nói mà người ta
đánh giá những chuẩn mực đạo đức và nhân cách của người đó. Điều này được thấy qua rất
nhiều câu ca dao xưa như: “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/ Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ
nghe.” “Người thanh tiếng nói cũng thanh/Chuông kêu chuông đánh bên thành cũng kêu”

Từ những lời không hay, không đẹp, thậm chí là lố bịch, vô văn hóa mà xảy ra những chuyện
lục đục trong gia đình, nghi ngờ thắc mắc trong cơ quan, bất ổn trong dư luận xã hội.

Vì thế, đặc tính thứ ba của Chính ngữ là tránh xa những lời nói thiếu văn hóa, cộc cằn, thô lỗ
chính là để chấm dứt những xung đột, những hành vi bạo hành do những lời nói thiếu văn hóa,
cộc cằn, thô lỗ gây ra.
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Lời nói có giá trị và mang lại lợi ích: đặc tính thứ tư của chính ngữ
Lời nói có giá trị và mang lại lợi ích là tiêu chí quan trọng của lời nói. Trong kinh Tăng Chi đức
Phật đã dạy: “Thành tựu năm chi phần, này các Tỳ kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác
thuyết, không có phạm lỗi và không bị những người có trí chỉ trích. Thế nào là năm? Nói đúng
sự thật, nói đúng thời, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói lời với từ tâm.”(8)

Nói đúng sự thật để tạo uy tín cho người phát ngôn, tránh được sự hiểu lầm, để giá trị của sự
thật được hiển bày. Tuy nhiên, cũng tùy từng trường hợp mà sự thật đó nên nói hay không
nên. Không phải bất cứ sự thật nào khi nói ra cũng đều mang lại giá trị lợi ích cho mình và
người, do đó phải chờ đúng lúc mới nói, không giấu nhẹm hay tuyên bố sai sự thật.

Lời nói phát ra cũng phải nhu hòa, lời nói dễ nghe, không có tính chất gây sốc, khiêu khích,
gây chiến… làm cho người ta hoang mang, lo sợ. Lời nói nhu hòa không mang tính chất áp đặt,
cho rằng mình có quyền được phát ngôn như vậy, người nghe không được quyền phản bác mà
phải chấp nhận. Chính thái độ nói này đã làm cho bạo hành phát sinh. Cụ thể như bạo hành
gia đình do thói gia trưởng của người chồng. Bạo hành nơi công sở do thói cậy quyền, ỷ thế
của người ở địa vị cấp trên…

Mục đích của mọi sự chia sẻ thông qua truyền thông là làm thế nào để người nghe được lợi ích
an vui và hạnh phúc. Lời nói khi phát ra phải là lời nói mang lại giá trị lợi ích. Nếu lời nói không
phải là sự thật, không có mục đích, làm cho người nghe không thích thì không nên nói.
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Nhất là hiện nay, khi truyền thông có một sức mạnh vô cùng to lớn. “Nhờ truyền thông mà con
người được gắn kết với nhau. Truyền thông cung cấp thông tin đời sống, pháp luật, mang toàn
bộ tri thức trên thế giới cho toàn dân. Truyền thông là tiếng nói, là phương tiện bảo vệ quyền
lợi chính đáng của người dân…"(9) Nhưng nhiều người lại lạm dụng truyền thông, dùng những
lời lẽ khiếm nhã để xúc phạm người khác, hành vi này không những vi phạm về đạo đức mà
còn là hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật.

Đối với từ tâm thì lời nói phải có xuất phát từ tình thương và thái độ thiện chí để người nghe
cảm nhận được tình thương đó và nghe theo những lời nói mang tính chất góp ý, khuyên bảo
của mình để họ tháo gỡ những khúc mắc hoặc bế tắc trong cuộc sống của họ. Và mục đích
của lời nói từ tâm là làm sao đạt được kết quả như mình mong muốn là mang lại những giá trị
chuyển hóa tâm linh cho người nghe

Đạo đức trong lời nói (Chính ngữ) như lời Phật dạy, lời nói khi phát ngôn phải luôn được cân
nhắc: “Đúng thời hay phi thời, chơn thực hay không chơn thực, nhu nhuyến hay thô bạo, có lợi
ích hay không lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm.”(10) để phát triển những giá trị đạo đức của
một con người cũng chính là để chấm dứt nạn bạo hành bằng lời nói.

Tác giả: Lê Thị Ngọc Phượng
Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 5/2020

---------------------
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